
 

 

UNIT 2.  

CITY LIFE 

I. VOCABULARY 

No. English Pronunciation Vietnamese 

1 bustling (adj) /ˈbʌslɪŋ/ hối hả, nhộn nhịp, náo nhiệt 

2 carry out (v.ph) /ˈkæri aʊt/ tiến hành (nghiên cứu, nhiệm vụ) 

3 come down with (v.ph) /kʌm daʊn wɪð/ bị ốm (vì bệnh gì) 

4 concrete jungle (n.ph) /ˌkɒŋkriːt ˈdʒʌŋɡl/ rừng bê tông 

5 congested (adj) /kənˈdʒestɪd/ tắc nghẽn (giao thông) 

6 construction site (n.ph) /kənˈstrʌkʃn saɪt/ công trường xây dựng 

7 downtown (n) /daʊn’taʊn/ khu trung tâm thành phố, thị trấn 

8 get around (v.ph) /get əˈraʊnd/ đi xung quanh (khu vực) 

9 hang out with (v.ph) /hæŋ daʊn wɪð/ đi chơi (cùng ai) 

10 hygiene (n) /ˈhaɪdʒiːn/ vệ sinh, vấn đề vệ sinh 

11 itchy (adj) /ˈɪtʃi/ ngứa, gây ngứa 

12 leftover (n) /ˈleftəʊvər/ thức ăn thừa 

13 liveable (adj) /ˈlɪvəbl/ (nơi, địa điểm) đáng sống 

14 metro (n) /ˈmetrəʊ/ hệ thống tàu điện ngẩm 

15 pricey (adj) /ˈpraɪsi/ đắt đỏ 

16 process (v) /ˈprəʊses xử lí 

17 public amenities (n.ph) /ˈpʌblɪk əˈmiːnəti/ những tiện ích công cộng 

18 rush hour (n.ph) /ˈrʌʃ aʊər/ giờ cao điểm 

19 sky train (n.ph) /skaɪ treɪn/ tàu điện trên không 

20 tram (n) /træm/ xe điện 

21 underground (n) /ˌʌndəˈɡraʊnd/ (hệ thống) tàu điện ngẩm 

II. GRAMMAR 

1. DOUBLE COMPARATIVES (SO SÁNH KÉP) 

So sánh kép (Double Comparatives) là dạng so sánh gồm có hai mệnh đề song song, cấu 

trúc này được sử dụng khi người nói cần diễn tả về việc một sự thay đổi của vế A dẫn đến một 

tác động song song tới người hay vật khác ở vế B. 



 

 

E.g.  The older she is, the slower she is. 

(Càng lớn tuổi, bà ấy càng chậm chạp.) 

1.1. Cấu trúc so sánh kép: (càng... càng...) 

1.1.1. Tính từ, trạng từ ngắn: 

the adj/adv + er + S + V, the adj/adv + er + S + V 

E.g.  The harder he studies, the wiser he becomes. 

(Anh ta càng học nhiều, anh ta càng trở nên khôn ngoan hơn.) 

The bigger the house is, the higher the rent is. 

(Nhà càng to thì giá thuê càng cao.) 

1.1.2. Tính từ, trạng từ dài: 

the more + adj/adv + s + V, the more + adj/adv + S + V 

E.g.  The more beautiful she is, the more modest she becomes. 

(Càng xinh đẹp cô ay lại càng khiêm tốn.) 

The more expensive the car is, the more comfortable it is. 

(Ô tô càng đắt tiền thì nó càng thoải mải dễ chịu.) 

1.1.3. Với danh từ 

The more + noun + S + V, the more + noun + S + V 

E.g.  The more electricity you use, the higher bill you will have. 

(Bạn sử dụng càng nhiều điện, hóa đơn tiền điện của bạn càng cao.) 

The more money she has, the more clothes she buys. 

(Càng có nhiều tiền, cô ấy càng mua nhiều quần áo.) 

1.2. Cấu trúc so sánh đồng tiến: CÀNG NGÀY CÀNG 

1.2.1. Tính từ và trạng từ ngắn: 

adj/adv + er + and + adj + er 

E.g.  They work harder and harder. 

(Họ làm việc càng ngày càng chăm chỉ.) 

It’s hotter and hotter. 

(Trời càng ngày càng nóng.) 

1.2.2. Tính từ và trạng từ dài: 

more and more + adj/adv 

E.g.  Life in the city is more and more stressful. 

(Cuộc sống ở thành thị càng ngày càng căng thẳng.) 

My daughter is more and more beautiful. 

(Con gái tôi càng ngày càng xinh đẹp.) 



 

 

2. PHRASAL VERBS (CONTINUE) -  CỤM ĐỘNG TỪ 

Chúng ta tiếp tục học thuộc một số cụm động từ thông dụng sau. 

get around: đi lại, thăm thú xung quanh 

carry out: tiến hành 

come down with: bị ốm, mắc bệnh 

hang out with: đi chơi với ai 

cut down on: cắt giảm 

make sth up: bịa đặt, dựng chuyện 

make up one's mind: quyết định 

pass down: lưu truyền (thế hệ này sang thế hệ khác) 

pick someone up: đón ai 

pick sth up: lượm, nhặt cái gì lên 

move on to sth: chuyển tiếp sang cái gì 

put sth down: ghi chú cái gì 

put someone down: hạ thấp, đánh giá thấp ai đó 

put someone off: làm ai mất hứng, không vui 

put sth oft': trì hoãn, tạm dừng việc gì 

put sth on: mặc cái gì 

put sth away: cất cái gì đó đi 

put up with sb/sth; chịu đựng, tha thứ cho ai, cái gì 

pull down: phá hủy, đập, dỡ bỏ 

run into sb/sth: tình cờ gặp, vô tình gặp/ thấy ai, cái gì = come across/ bump into 

run out: cạn kiệt, hết = to be used up 

run out of sth: hết thứ gì 

set sb up: gài tội ai 

set up sth: thành lập, thiết lập cái gì 

set off/out for somewhere: khởi hành đi đâu 

settle down: ổn định cuộc sống tại chỗ nào đó 

show off: khoe khoang = boast off 

show up: xuất hiện, có mặt = turn up 

show sb around: dẫn ai đi thăm quan xung quanh 

slow down: chậm lại 

speed up: tăng tốc 



 

 

stand for: viết tắt của 

take away: lấy đi, mang đi 

take sth away from sb: lấy đi, tước đoạt đi cái gì của ai = deprive sth of sb 

take off: cất cánh (máy bay) 

take sth off: cởi cái gì đó 

take over: tiếp quản, kế tục, giành lấy, kế thừa 

take on: đảm nhận, gánh vác 

tell someone off: la mắng ai đó 

think over: cân nhắc, suy nghĩ kỹ, xem xét = consider 

turn around: quay đầu lại 

turn down: giảm âm lượng/ nhiệt độ; từ chối (một lời mời) 

turn off: tắt 

turn on: bật, mở 

turn up: tăng âm lượng/ nhiệt độ; xuất hiện 

wake up: (tự) thức dậy (còn nằm trên giường) 

wake someone up: đánh thức ai dậy 

warm up: khởi động, hâm nóng (thức ăn) 

wear out: mòn, làm mòn 

work out: tập thể dục, có kết quả tốt đẹp 

work sth out: suy ra được cái gì 

III. PRONUNCIATION 

DIPTHONG REVISION: Sound /aʊ/; /əʊ/ and /eə/ 

1. SOUND /aʊ/ 

1.1. Cách phát âm /aʊ/ 

Âm /aʊ/ sẽ được tạo thành bởi âm /a/ và /ʊ/. Do đó, bạn chỉ cần “đọc nối từng nguyên âm 

lẻ lại với nhau, âm trước đọc dài hơn âm sau”: 

Bước 1: Miệng mở rộng và to, lưỡi hạ thấp và phát âm âm /a/. 

Bước 2: Miệng tròn dần, kéo lười về sau phát âm /ʊ/, phát âm /a/ dài, /ʊ/ ngắn và nhanh. 

Các em luyện phát âm các ví dụ sau: 

Từ vựng Từ loại Phiên âm Ý nghĩa 

about pre /əˈbaʊt/ về, khoảng 

count v /kaʊnt/ đếm 

sound n /saʊnt/ âm thanh 



 

 

mountain n /maʊtn/ núi 

1.2. Dấu hiệu nhận biết âm /aʊ/ 

1.2.1. Từ có chứa “ou” thường được phát là /aʊ/. 

Từ vựng Từ loại Phiên âm Ý nghĩa 

around pre /əˈraʊnd/ xung quanh 

cloud n /klaʊnd/ đám mây 

mouth n /maʊθ/ miệng 

county n /ˈkaʊnti/ hạt, tỉnh 

plough n /plaʊ/ cái cày 

fountain n /ˈfaʊntən/ vòi phun nước 

south n /saʊθ/ hướng Nam, phương Nam 

doubt n /daʊt/ sự nghi ngờ 

loud adj /laʊd/ (âm thanh) to, ầm ĩ 

1.2.2. Từ có chứa “ow” thường được phát là /aʊ/ 

Từ vựng Từ loại Phiên âm Ý nghĩa 

power n /ˈpaʊə(r)/ sức mạnh, quyền lực 

crawn n /craʊn/ vương miện 

powder n /ˈpaʊdə(r) bột 

plow n /plaʊ/ cái cày 

coward adj /kaʊəd/ hèn nhát 

tower n /ˈtaʊə(r)/ tòa tháp 

drown v /draʊd/ chết đuối, đuối nước 

fowl n /faʊl/ gà, thịt gà 

brow n /braʊ/ lông mày 

2. SOUND /əʊ/ 

2.1. Cách phát âm âm /əʊ/ 

Nguyên âm đôi /əʊ/ là sự kết hợp của âm /ə/ và âm /ʊ/. Khi phát âm nguyên âm đôi này, 

chúng ta chuyển dần từ âm /ə/ sang âm /ʊ/ với một số lưu ý như sau: 

Môi: chuyển khẩu hình môi từ hơi mở đến khi thành một hình tròn nhỏ. 

Lưỡi: đưa lưỡi lên phía trên miệng rồi dần lùi về phía sau. 

Độ dài hơi: phần âm /ə/ trong nguyên âm đôi được phát âm rõ, dài và mạnh so với phần âm /ʊ/. 

Các em luyện phát âm các ví dụ sau: 

Từ vựng Từ loại Phiên âm Ý nghĩa 


